Trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

 MÔN KHOA HỌC - LỚP 4

Năm học: 2016-2017
	Mạch kiến thức, kĩ năng 
	Số câu và số điểm
	Mức 1 
	Mức 2 
	Mức 3 
	Mức 4
	Tổng 

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	1. Không khí
	Số câu
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	1
	1

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	
	
	1,0
	
	
	0,5
	1,0

	2. Âm thanh
	Số câu
	
	
	1
	
	1
	
	
	
	2
	

	
	Số điểm
	
	
	1,0
	
	0,5
	
	
	
	1,5
	

	3. Ánh sáng
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	1
	1

	
	Số điểm
	
	
	1,0
	
	
	
	
	1,0
	0,5
	1,0

	4. Nhiệt độ
	Số câu
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	1
	1

	
	Số điểm
	1,0
	
	
	
	
	1,0
	
	
	1,0
	1,0

	5. Trao đổi chất ở thực vật
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	1,0
	
	
	
	
	
	
	
	1,0
	

	6. Trao đổi chất ở động vật
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	2
	

	
	Số điểm
	0,5
	
	0,5
	
	
	
	
	
	1,5
	

	7. Chuỗi thức ăn trong tự nhiên
	Số câu
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1

	
	Số điểm
	
	
	
	1,0
	
	
	
	
	
	1,0

	Tổng
	Số câu
	4
	
	3
	1
	1
	2
	
	1
	8
	4

	
	Số điểm
	3,0
	
	2,5
	1,0
	0,5
	2,0
	
	1,0
	6,0
	4,0


























































































































